DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 3 chỉ tiêu, phối hợp thu thập 1 chỉ tiêu)

	1
	T0906
	Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng  của sản phẩm công nghiệp
	Sản phẩm chủ yếu
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Công Thương

- Phối hợp: Cục Thống kê
	1007

	2
	T1003
	Số lượng chợ
	Loại chợ
	Năm

(A)
	Sở Công Thương
	1103


	3
	T1004
	Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại
	Loại hình kinh tế; quy mô
	Năm

(A)
	Sở Công Thương
	1104

	4
	T1912
	Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
	Loại chất thải
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp: Sở Công Thương; Sở Y tế
	2119



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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